[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC VII
[bookmark: _Hlk233895712]BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC II: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 38/2025/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2026 CỦA HĐND
(Kèm theo Nghị quyết số:    /2026/NQ-HĐND ngày    /    /2026 của HĐND tỉnh Ninh Bình)
1. Tại STT 1. Xã Nam Trực 
Bổ sung thêm đoạn đường và giá đất tại STT 7: Đường trục xã, STT8: Các đường liên thôn; Bổ sung đường và giá đất tại STT 11, 12, 13; Bổ sung khu Khu dân cư tại STT 14 và 15 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	7
	Đường trục xã
	
	
	

	
	Từ đường 485B qua Đền Am đến đường Thanh Khê
	5.000
	3.000
	1.500

	8
	Các tuyến đường liên thôn
	
	
	

	
	Đoạn từ Cầu Pha đến đường 49C thôn Trai
	5.500
	3.000
	1.500

	11
	Đường phía Nam kênh CT18 khu vực Trại Hưng Dân
	7.000
	
	

	12
	Đường trục trung tâm phía Nam
	
	
	

	
	Đoạn từ Phường Vị Khê đến Phường Hồng Quang
	10.000
	
	

	13
	Đường Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển
	
	
	

	
	Đoạn giáp phường Hồng Quang đến giáp xã Nam Ninh
	10.000
	
	

	14
	Khu dân cư tập trung xã Nam Cường, huyện Nam Trực (nay là xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình)
	 
	
	

	
	Đường N1 (Từ QL 21B - Đường sông Châu Thành đến Đường D4 trong KDC)
	18.000
	
	

	
	Đường N2 (Từ Đường D1 đến Đường D4)
	17.000
	
	

	
	Đường N3 (Từ Đường D2 đến Đường D4)
	17.000
	
	

	
	Đường D1 (Từ Đường N1 đến Đường N2)
	17.000
	
	

	
	Đường D4 (Từ Đường N1 đến Đường N3)
	16.000
	
	

	15
	Khu dân cư tập trung thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực (nay là xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình)
	 
	
	

	
	Đường N1 (từ đường D1 đến đường D5)
	13.000
	
	

	
	Đường N2 (từ đường D2 đến đường D4)
	17.000
	
	

	
	Đường N3 (từ đường D1 đến đường D4)
	15.000
	
	

	
	Đường N4 (từ đường TL 490C đến đường D5)
	18.000
	
	

	
	Đường D1 (từ đường N1 đến đường N3)
	13.000
	
	

	
	Đường D2 (từ đường N1 đến đường N4)
	15.000
	
	

	
	Đường D3 (từ đường N2 đến đường N3)
	15.000
	
	

	
	Đường D4 (từ đường N1 đến đường N4)
	13.000
	
	

	
	Đường D5 (từ đường N1 đến đường N4)
	13.000
	
	



2. Tại STT 3. Xã Nam Đồng 
Bổ sung tên và giá đất tại STT 14: Khu dân cư tập trung Tây Lạc và STT 15: Khu xen kẹt U Sa Lung như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	14
	Khu dân cư tập trung Tây Lạc
	 
	
	

	
	Dãy CL1
	 
	
	

	
	Đường D3 (Lô CL1-1)
	16.000
	
	

	
	Đường D3 (Từ  CL1-2 đến CL1-6)
	15.000
	
	

	
	Đường D3 (Lô CL1-7)
	15.500
	
	

	
	Đường N1 (Từ  CL1-8 đến CL1-12)
	13.500
	
	

	
	Đường N1 (Lô CL1-13)
	13.000
	
	

	
	Đường N2 (Từ  CL1-14 đến CL1-22)
	14.500
	
	

	
	Đường N1 (Lô CL1-23)
	13.000
	
	

	
	Dãy CL2
	 
	
	

	
	Đường D1 (Lô CL2-1)
	13.000
	
	

	
	Đường D1 (Từ lô CL2-2 đến CL2-7)
	13.000
	
	

	
	Đường D1 (Lô CL2-8; CL2-9)
	14.000
	
	

	
	Đường D1 (Từ lô CL2-10 đến CL2-17)
	13.500
	
	

	
	Đường D1 (Lô CL2-18; CL2-19)
	14.000
	
	

	
	Đường D1 (Từ lô CL2-20 đến CL2-34)
	12.000
	
	

	
	Đường D1 (Lô CL2-35)
	17.500
	
	

	
	Dãy CL3
	 
	
	

	
	Đường D3 (Từ lô CL3-2 đến CL3-6)
	14.500
	
	

	
	Đường D3 (Lô CL3-1; CL3-7)
	15.000
	
	

	
	Đường N3 (Lô CL3-8)
	14.700
	
	

	
	Đường N3 (Từ lô CL3-9 đến CL3-19)
	14.500
	
	

	
	Đường N4 (Từ lô CL3-22 đến CL3-32)
	14.000
	
	

	
	Đường N4 (Lô CL3-33)
	14.200
	
	

	
	Đường N3; Đường N4 (Lô CL3-20; CL3-21)
	14.500
	
	

	
	Dãy CL4
	 
	
	

	
	Đường D3 (Từ lô CL4-2 đến CL4-6)
	14.500
	
	

	
	Đường D3 (Lô CL4-1; CL4-7)
	15.000
	
	

	
	Đường N4 (Lô CL4-8)
	14.200
	
	

	
	Đường N4 (Từ lô CL4-9 đến CL4-19)
	14.000
	
	

	
	Đường N5 (Từ lô CL4-22 đến CL4-32)
	14.000
	
	

	
	Đường N5 (Lô CL4-33)
	14.200
	
	

	
	Đường N4; Đường N5 (Lô CL4-20; CL4-21)
	14.500
	
	

	
	Dãy CL5
	 
	
	

	
	Đường D3 (Lô CL5-1)
	16.000
	
	

	
	Đường D3 (Từ lô CL5-2 đến CL5-6)
	15.500
	
	

	
	Đường N6 (Lô CL5-7)
	18.000
	
	

	
	Đường N5 (Lô CL5-8)
	14.200
	
	

	
	Đường N5 (Từ lô CL5-9 đến CL5-19)
	14.000
	
	

	
	Đường N6 (Từ lô CL5-22 đến CL5-32)
	17.000
	
	

	
	Đường N6 (Lô CL5-33)
	17.200
	
	

	
	Đường N5 (Lô CL5-20)
	14.500
	
	

	
	Đường N6 (Lô CL5-21)
	17.500
	
	

	
	Dãy CL6
	 
	
	

	
	Đường N6 (Lô CL6-1)
	17.500
	
	

	
	Đường N6 (Từ lô CL6-2 đến CL6-15)
	17.000
	
	

	
	Đường N6 (Lô CL6-16)
	18.000
	
	

	
	Dãy CL7
	 
	
	

	
	Đường D3 (Lô CL7-1)
	16.000
	
	

	
	Đường D3 (Từ lô CL7-2 đến CL7-6)
	15.000
	
	

	
	Đường D3 (Lô CL7-7)
	15.500
	
	

	
	Đường N1 (Lô CL7-8)
	17.700
	
	

	
	Đường N1 (Từ lô CL7-9 đến CL7-19)
	17.500
	
	

	
	Đường N1 (Lô CL7-20)
	18.500
	
	

	
	Đường N2 (Lô CL7-21)
	15.000
	
	

	
	Đường N2 (Từ lô CL7-22 đến CL7-31)
	14.500
	
	

	
	Đường N2 (Lô CL7-32)
	14.800
	
	

	
	Dãy CL8
	 
	
	

	
	Đường D3 (Lô CL8-1)
	15.000
	
	

	
	Đường D3 (Từ lô CL8-2 đến CL8-6)
	14.500
	
	

	
	Đường D3 (Lô CL8-7)
	15.000
	
	

	
	Đường N3 (Lô CL8-8)
	14.700
	
	

	
	Đường N3 (Từ lô CL8-9 đến CL8-19)
	14.500
	
	

	
	Đường N3 (Lô CL8-20)
	15.000
	
	

	
	Dãy CL9
	 
	
	

	
	Đường D3 (Từ lô CL9-2 đến CL9-6)
	14.500
	
	

	
	Đường D3 (Lô CL9-1; CL9-7)
	15.000
	
	

	
	Đường N4 (Lô CL9-8)
	14.700
	
	

	
	Đường N4 (Từ lô CL9-9 đến CL9-19)
	14.500
	
	

	
	Đường N4; Đường N5 (Lô CL9-20; CL9-21)
	15.000
	
	

	
	Đường N5 (Từ lô CL9-22 đến CL9-32)
	14.000
	
	

	
	Đường N5 (Lô CL9-33)
	14.200
	
	

	
	Dãy CL10
	 
	
	

	
	Đường D3 (Lô CL10-1)
	16.000
	
	

	
	Đường D3 (Từ lô CL10-2 đến CL10-6)
	15.500
	
	

	
	Đường N6 (Lô CL10-7)
	17.500
	
	

	
	Đường N5 (Lô CL10-8)
	16.700
	
	

	
	Đường N5 (Từ lô CL10-9 đến CL10-19)
	16.500
	
	

	
	Đường N6 (Lô CL10-20)
	16.800
	
	

	
	Đường N5 (Lô CL10-21)
	15.500
	
	

	
	Đường N6 (Từ lô CL10-22 đến CL10-32)
	14.000
	
	

	
	Đường N6 (Lô CL10-33)
	14.200
	
	

	
	Dãy BT1
	 
	
	

	
	Đường N4 (Lô BT1-1)
	14.800
	
	

	
	Đường N4 (Lô BT1-2)
	14.700
	
	

	
	Đường N4 (Lô BT1-3)
	15.000
	
	

	
	Dãy BT2
	 
	
	

	
	Đường N5 (Từ lô BT2-1 đến BT2-5)
	15.000
	
	

	15
	Khu xen kẹt U Sa Lung
	 
	
	

	
	Đường D1
	5.000
	
	

	
	Đường N1
	5.000
	
	

	
	Đường N2
	5.000
	
	



3. Tại STT 4. Xã Nam Hồng:
Bổ sung thêm đoạn đường và giá đất tại STT 6: Đường liên xã, STT 7: Đường trục xã; Bổ sung đường và giá đất tại STT 16: Đường bộ Nam Định - Lạc Quần - Vành đai ven biển như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	6
	Đường liên xã
	
	
	

	
	Đường phía Nam kênh CB2C
	8.000
	4.000
	2.000

	7
	Đường trục xã
	
	
	

	
	Đoạn từ đường Liên Tỉnh đến giáp xã Nam Ninh
	10.000
	5.000
	2.500

	16
	Đường bộ Nam Định - Lạc Quần - Vành đai ven biển (Từ xóm Đoài đến xóm Đông Bình, Tây Bình)
	12.000
	6.000
	3.000



4. Tại STT 5. Xã Nam Ninh 
 Bổ sung thêm đoạn đường và giá đất tại STT 10: Đường xã, đường liên thôn như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	10
	Đường xã, đường liên thôn (tên bảng giá cũ: Đường trục xã)
	
	
	

	
	Đường Hồng Thanh: Đoạn từ giáp xã Nam Hồng đến chùa Xối Thượng
	5.000
	2.500
	1.300

	
	Đường Hải Lợi: Đoạn từ cầu Ghềnh đến đường Hoa Lợi Hải
	4.200
	2.100
	1.100



5. Tại STT 6. Xã Vụ Bản 
Bổ sung thêm đoạn và giá đất tại STT 8: Các tuyến đường trục xã và STT 16: Các đoạn đường, tuyến đường còn lại; Bổ sung tên đường và giá đất tại giá đất tại STT 17: Đường gom phía Nam đường sắt và STT 18: Đoạn đường từ Trung tâm chính trị (Trường Đảng) xã Vũ Bản đến hết trụ sở chi cục thống kê khu vực huyện Vụ Bản (cũ) như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	8
	Các tuyến đường trục xã
	
	
	

	
	Từ rẽ Quốc lộ 37 đi thôn An Lạc đến giáp xã Liên Minh (chùa Hổ Sơn)
	6.000
	3.000
	1.600

	16
	Các đoạn đường, tuyến đường còn lại
	
	
	

	
	Từ ngã tư chợ Chiều (thửa 262 tờ 15) đến nhà ông Thanh ( thửa 56 tờ 16)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ giáo Quốc lộ 10 (thửa 518 tờ 8) đến nhà ông Huy ( thửa 84 tờ 8)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà ông Nhượng ( thửa 72 tờ 15) đến nhà ông Thuỷ ( thửa 542 tờ 16)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà ông Thuận ( thửa 210 tờ 22) đến hết nhà ông Khoa ( thửa 275 tờ 23)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà ông Rễ ( thửa 209 tờ 22) đến hết nhà ông Dũng (thửa 143 tờ 22)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ giáp Quốc lộ 37 ( thửa 24 tờ 24) đến Trường Mầm non Gôi
	3.000
	1.500
	

	
	Từ QL 37B ( thửa 38 tờ 34) đến Đê Sông sắt ( thửa 4 tờ 37)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ QL 10 ( thửa 65 tờ 43) đến Chùa Quảng Cư ( thửa 109 tờ 42)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ ngã tư thôn Phú Quảng ( thửa 177 tờ 42) đến nhà ông Trường ( thửa 178 tờ 42)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà ông Long ( thửa 84 tờ 66) đến nhà ông Dũng ( thửa 300 tờ 50)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ QL 10 ( thửa 251 tờ 57) đến nhà ông Quân (thửa 148 tờ 57)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ Ao Đình ( thửa 15 tờ 54) đến nhà ông Cầm ( thửa 30 tờ 54)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà ông Quý ( thửa 29 tờ 55) đến nhà ông Thống ( thửa 38 tờ 55)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ Trạm điện ( thửa 189 tờ 51) đến giáp thôn Đông Côi Sơn
	3.000
	1.500
	

	
	Từ rẽ QL 37 ( thửa 106 tờ 52) đến nhà bà Luyến ( thửa 175 tờ 51)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ rẽ QL 37 ( thửa 149 tờ 65 ) đến nhà ông Long ( thửa 81 tờ 65)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà ông Đắc ( thửa 41 tờ 82) đến nhà ông Trạch ( thửa 92 tờ 81)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ Nhà văn hoá ( thửa 292 tờ 77) đến nhà bà Hồng ( thửa 96 tờ 77)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà ông Quý ( thửa 29 tờ 77) đến Từ đường họ Trần ( thửa 70 tờ 77)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà ông Quý ( thửa 351 tờ 80) đến Đền Cô Chín ( thửa 283 tờ 80)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ QL37B ( thửa 104 tờ 78) đến nhà ông Rự ( thửa 38 tờ 78)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ QL 37B ( thửa 62 tờ 88) đến nhà ông Vạn ( thửa 52 tờ 88)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà ông Hóm ( thửa 51 tờ 88) đến nhà ông Tuấn ( thửa 47 tờ 88)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ QL 37B ( thửa 68 tờ 91) đến nhà ông Dân ( thửa 48 tờ 91)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ QL 37B ( thửa 71 tờ 91) đến nhà ông Trung ( thửa 110 tờ 91)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà ông Tình ( thửa 93 tờ 93) đến nhà ông Pha ( thửa 37 tờ 93)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà ông Sim ( thửa 112 tờ 93) đến nhà ông Phê ( thửa 144 tờ 93)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà thờ Trại Hương ( thửa 77 tờ 84) đến nhà ông Tông ( thửa 1 tờ 84)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà thờ Trại Hương ( thửa 77 tờ 84) đến nhà ông Huấn ( thửa 188 tờ 84)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà ông Rũng ( thửa 140 tờ 84) đến nhà ông Tâm ( thửa 191 tờ 84)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà ông Khải ( thửa 3 tờ 87) đến nhà ông Quán ( thửa 87 tờ 86)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ Nhà thờ Báng Già ( thửa 85 tờ 86) đến nhà ông Để ( thửa 329 tờ 86)
	3.000
	1.500
	

	
	Từ nhà ông Chung ( thửa 364 tờ 9) đến Ao bà Lược ( thửa 9 tờ 8)
	2.500
	
	

	
	Từ cầu Kênh Nam ( thửa 210 tờ 23) đến nhà ông Ngọc ( thửa 466 tờ 23)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà bà Huệ ( thửa 441 tờ 23) đến nhà ông Phúc ( thửa 279 tờ 23)
	2.500
	
	

	
	Từ giáp QL 37B ( thửa 414 tờ 24) đến nhà ông Sơn ( thửa 402 tờ 15)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Quang ( thửa 17 tờ 22) đến nhà ông Vinh ( thửa 47 tờ 22)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Tuyền ( thửa 53 tờ 17) đến nhà bà Măng ( thửa 317 tờ 22)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Bằng ( thửa 79 tờ 23) đến nhà bà Thuỷ ( thửa 64 tờ 23)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Văn ( thửa 284 tờ 16) đến nhà ông Lượng ( thửa 403 tờ 23)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Lượng ( thửa 403 tờ 23) đến nhà ông Thuận ( thửa 210 tờ 22)
	2.500
	
	

	
	Từ đường gom ( thửa 170 tờ 16) đến Nhà Văn hoá thôn Văn Côi
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Bưởng (thửa 47 tờ 34) đến nhà ông Thiều (thửa 7 tờ 35)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Tứ ( thửa 167 tờ 57) Đình làng Lê Xá
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Vĩnh ( thửa 109 tờ 65) đến nhà ông Phán ( thửa 122 tờ 52)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Hùng ( thửa 32 tờ 83) đến nhà ông Tiến ( thửa 12 tờ 83)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Tiến ( thửa 12 tờ 83) đến nhà ông Tới ( thửa 9 tờ 83)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Dũng ( thửa 170 tờ 83 ) đến nhà bà Thuý ( thửa 186 tờ 83)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà bà Thuý ( thửa 186 tờ 83) đến nhà ông Hùng ( thửa 63 tờ 82)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà Văn hoá ( thửa 1 tờ 82) đến nhà ông Long ( thửa 62 tờ 82)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà bà Hợi ( thửa 202 tờ 82) đến nhà bà Hương ( thửa 123 tờ 82)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà bà Hương ( thửa 123 tờ 82) đến nhà ông Hùng ( thửa 63 tờ 82)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Thái ( thửa 22 tờ 81) đến nhà ông Trường ( thửa 245 tờ 81)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà bà Xuân ( thửa 68 tờ 81) đến nhà ông Hoà ( thửa 221 tờ 81)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Bàng ( thửa 178 tờ 81) đến nhà ông Thịnh (thửa 128 tờ 81)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Vinh ( thửa 126 tờ 77) đến nhà ông Sỹ ( thửa 169 tờ 77)
	2.500
	
	

	
	Từ Từ đường họ Trần ( thửa 40 tờ 77) đến nhà ông Hoàn ( thửa 11 tờ 77)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Trúc( thửa 75 tờ 79) đến nhà ông Châu ( thửa 42 tờ 79)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Châu ( thửa 42 tờ 79) đến nhà ông Tuấn ( thửa 55 tờ 79)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Học ( thửa 267 tờ 79) đến nhà ông Ngọ ( thửa 44 tờ 780)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Bốn ( thửa 189 tờ 79) đến Nhà Văn Hoá ( thửa 226 tờ 79)
	2.500
	
	

	
	Từ Nhà Văn Hoá ( thửa 226 tờ 79) đến nhà bà Tươi ( thửa 330 tờ 79)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Bình ( thửa 422 tờ 80) đến nhà ông Toản ( thửa 437 tờ 80)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Quyền ( thửa 99 tờ 78) đến nhà ông Thành ( thửa 80 tờ 78)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Thắng ( thửa 25 tờ 80) đến nhà ông Hạ ( thửa 96 tờ 80)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Sinh ( thửa 98 tờ 80) đến nhà ông Hùng ( thửa 100 tờ 80)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Hà ( thửa 61 tờ 80) đến nhà ông Thuận ( thửa 4 tờ 80)
	2.500
	
	

	
	Từ Nhà văn Hoá ( thửa 69 tờ 80) đến nhà ông Đàm ( thửa 108 tờ 80)
	2.500
	
	

	
	Từ ông Lợi ( thửa 63 tờ 80) đến Miếu xóm ( thửa 164 tờ 80)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà bà Bang ( thửa 163 tờ 80) đến nhà ông Thái ( thửa 179 tờ 80)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Thái ( thửa 179 tờ 80) đến nhà ông Quang ( thửa 191 tờ 80)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Cường ( thửa 193 tờ 80) đến nhà ông Phú ( thửa 234 tờ 80)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Long ( thửa 165 tờ 84) đến nhà bà Loan ( thửa 33 tờ 84)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Tựa ( thửa 32 tờ 84 ) đến nhà ông Đại ( thửa 14 tờ 84)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Nông ( thửa 130 tờ 87) đến thửa 45 tờ 95
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông Thuận ( thửa 168 tờ 87 ) đến nhà ông Mạnh ( thửa 143 tờ 87)
	2.500
	
	

	
	Từ nhà ông San ( thửa 173 tờ 87 ) đến nhà ông Bảo ( thửa 154 tờ 87)
	2.500
	
	

	17
	Đường gom phía Nam đường sắt
	
	
	

	
	Từ Barie đường sắt đối diện trường Lương Thế Vinh đến QL 37
	4.000
	2.000
	1.000

	
	Từ QL 37 đến ga Gôi
	3.000
	2.000
	1.000

	18
	Đoạn đường từ Trung tâm chính trị (Trường Đảng) xã Vũ Bản đến hết trụ sở chi cục thống kê khu vực huyện Vụ Bản (cũ)
	6.000
	3.000
	1.500



6. Tại STT 15. Xã Yên Cường 
Bổ sung 4 khu tái định cư đường sắt và giá đất tại STT 8, 9, 10, 11 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	8
	Khu tái định cư đường sắt thôn Mậu Lực đoạn từ Bà  Hương thôn Mậu đến nhà ông Nguyên thôn Lê Lợi
	13.000
	8.000
	5.000

	9
	Khu tái định cư đường sắt xóm 7 Đường WB2 đến cổng UBND xã
	12.000
	7.500
	5.000

	10
	Khu tái định cư đường sắt thôn Thắng Lợi từ Ngã 3 Tống Xá đến hết Ngã tư Cởi
	11.000
	5.000
	3.000

	11
	Khu tái định cư đường sắt xóm 4 đoạn từ Cổng trường khu A đi chùa Giáp Bắc
	8.000
	4.500
	3.500



7. Tại STT 16. Xã Vũ Dương:
Bổ sung thêm tên và giá đất các đoạn đường tại STT 1: Quốc lộ 37B (Đường 64 cũ) và STT 6: Đường trục xã như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	1
	Quốc lộ 37B (Đường 64 cũ)
	
	
	

	1.3
	Đoạn từ nhà ông Thanh đến nhà ông Thoan
	16.000
	12.000
	9.000

	6
	Đường trục xã
	
	
	

	
	Đoạn từ cây thánh giá Thiện Mỹ đến đường trục xã
	6.000
	4.000
	2.000





8. Tại STT 17. Xã Đồng Thịnh 
Bổ sung thêm đoạn đường và giá đất tại mục 5.2: Khu vực Nghĩa Thịnh và mục 5.4: Khu vực Hoàng Nam tại STT 5 Đường liên thôn, xóm như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	5
	Đường liên thôn, xóm
	
	
	

	5.2
	Khu vực Nghĩa Thịnh
	
	
	

	
	Đoạn từ cửa làng thôn Hải Bình (phía Tây trụ sở UBND xã Nghĩa Thịnh cũ) xuống đến đường TL 487
	3.500
	1.800
	1.200

	5.4
	Khu vực Hoàng Nam
	
	
	

	
	Đường thôn Ba Hạ (đoạn từ nhà ông Quyết (Hương) sang đến nhà ông Hệ)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường thôn Hà Dương (đoạn từ nhà ông Bình sang đến đất ông Quý)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường thôn Đông Tĩnh (đoạn từ nhà ông Lạng sang nhà ông Hậu)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường thôn Đông Tĩnh (đoạn từ nhà ông Học lên đến nhà ông Sỹ)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường xóm Bình Thịnh (đoạn từ nhà ông Tài (Hoàng) xuống đến nhà ông Tuấn)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường xóm Bình Thịnh (đoạn từ nhà ông Nguyên xuống đến hết nhà ông Thúc)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường xóm Bình Thịnh (đoạn từ nhà bà Ngân (Minh) xuống đến nhà ông Bạt)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường thôn Phù Sa Hạ (đoạn từ nhà ông Quang sang đến hết nhà ông Vin (xóm Mới cũ))
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường thôn Chương Nghĩa (đoạn từ nhà ông Thái đến hết nhà bà Ban)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường thôn Chương Nghĩa (đoạn từ ông Hoạt xuống đến hết nhà ông Minh sang đến nhà ông Chuyên lên đến hết nhà ông Tung)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường thôn Chương Nghĩa (đoạn từ ông Tiềng (Đức) sang đến cửa chùa Chương Nghĩa)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường xóm Mỹ Hưng (đoạn từ nhà ông Hiển đến nhà ông Sược)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường xóm Mỹ Hưng (đoạn từ nhà ông Khơ đến nhà ông Lâm)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường xóm Mỹ Hưng (đoạn từ sau nhà ông Uẩn đến hết nhà ông Thiệu (Uẩn))
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường xóm Mỹ Hưng (đoạn từ nhà ông Tề đến hết nhà ông Tiên)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường xóm Mỹ Hưng (đoạn từ nhà ông Thuận đến hết nhà ông Quân)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường xóm Mỹ Hưng (đoạn từ ao nhà ông Thời đến hết nhà ông Chân (Dục))
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường xóm Mỹ Hưng (đoạn từ ao nhà ông Chân (Rần) xuống đến hết ao nhà ông Thảng sang đến hết ao nhà ông Sính)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường xóm Châu Thành (đoạn từ nhà ông Chung đến nhà ông Cường)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường xóm khu vực Lò ngói Sa Thượng (đoạn từ nhà ông Lãi sang đến nhà bà Dung (Thành) lên đến hết nhà ông Bình)
	2.000
	1.000
	800

	
	Đường đê Sa Thượng (đoạn từ nhà ông Bình sang đến nhà ông Sỹ sang đến hết nhà ông Chiến (Sâm))
	2.000
	1.000
	800



9. Tại STT 19. Xã Nghĩa Hưng 
Bổ sung thêm đoạn đường và giá đất tại STT 11: Khu vực Liễu Đề; Bổ sung tên và giá đất tại STT 24: Khu tái định cư và khu dân cư tập trung tại Thôn 3 Liễu Đề như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	11
	Khu vực Liễu Đề
	
	
	

	
	Từ giáp cầu Liễu Đề cũ đến giáp xã Quang Hưng
	12.000
	10.000
	7.500

	24
	Khu tái định cư và khu dân cư tập trung tại Thôn 3 Liễu Đề
	 
	
	

	
	Các lô đất có hướng mặt tiền quay phía Tây
	25.000
	
	

	
	Các lô đất có hướng mặt tiền quay phía Nam
	20.000
	
	

	
	Các lô đất có hướng mặt tiền quay phía Đông
	15.000
	
	







[bookmark: _Hlk233788719]10. Tại STT 24. Xã Cát Thành 
Bổ sung thêm đoạn đường và giá đất tại STT 6: Đường tỉnh lộ 487C như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	6
	Đường tỉnh lộ 487C
	
	
	

	
	Đoạn từ cầu nghĩa trang liệt sĩ Trực Đạo đến Ngã 3 Trực Cát đến cống Cát Chử
	15.000
	7.600
	3.800



11. Tại STT 25. Xã Cổ Lễ
Bổ sung đường và giá đất tại STT 26: Đường Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	26
	Đường Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển
	
	
	

	
	Đoạn từ giáp xã Nam Ninh đến giáp đất xã Cát Thành
	12.000
	6.000
	3.000



[bookmark: _Hlk233789282]12. Tại STT 30. Xã Trực Ninh
[bookmark: _Hlk233789340]Bổ sung thêm đoạn đường và giá đất tại STT 4: Đường trục xã như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	[bookmark: _Hlk232071209]STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	4
	Đường trục xã
	
	
	

	
	Điểm đầu tỉnh lộ 488B đến hết Trường cấp II
	4.500
	2.300
	1.200

	
	Đoạn từ giáp Trường cấp II đến cầu Cự Phú
	4.000
	2.300
	1.200

	
	Từ cầu Thái Hưng đến chợ Đền
	4.000
	2.300
	1.200

	
	Đoạn từ chợ Đền đến chợ quỹ Đê (xã Quang Hưng)
	4.000
	2.300
	1.200

	
	Đoạn từ cầu Nam Hải 2 đến cầu Thiệu
	4.000
	2.300
	1.200

	
	Đoạn giao QL 21B đến giáp Nam Hải
	4.000
	2.300
	1.200






13. Tại STT 31. Xã Xuân Trường
Bổ sung thêm đoạn đường và giá đất tại STT 13: Đường liên thôn (xã Xuân Ngọc cũ); Bổ sung tên khi tâí định cư và giá đất tại STT 21: Khu Tái định cư Xuân Hòa như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	13
	Đường liên thôn (xã Xuân Ngọc cũ)
	
	
	

	
	Đường dong 5 thôn Liên Thượng
	4.000
	
	

	
	Đường xóm mới thôn Liên Thượng
	4.000
	
	

	
	Đường từ nhà ông Huy đến giáp xã Xuân Hồng 
	6.000
	
	

	21
	Tái định cư Xuân Hòa
	
	
	

	
	Đoạn đường khu tái định cư Xuân Hòa
	8.000
	
	

	
	Khu 2
	4.000
	
	



[bookmark: _Hlk233789588]14. Tại STT 33. Xã Xuân Giang 
[bookmark: _Hlk233789601]Bổ sung thêm đoạn đường và giá đất tại STT 5: Đường Bắc Phong Đài; Bổ sung thêm lô góc còn lại và giá đất tại Khu dân cư tập trung Xuân Đài STT 16; Bổ sung tên và giá đất 2 điểm tài định cư tại STT  18, 19 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	5
	Đường Bắc Phong Đài
	
	
	

	
	Từ ngã ba thôn 11 đến giáp đường Phú Đài
	5.700
	2.900
	1.500

	16
	Khu dân cư tập trung Xuân Đài
	
	
	

	
	Lô góc đường N1: CL1, CL3, CL4, CL15
	10.000
	
	

	
	Lô góc còn lại : CL16, CL27, CL28, CL30, CL31, CL40, CL41, CL57, CL58, CL63, CL64, CL69
	8.300
	
	

	18
	Điểm tái định cư phân tán Thôn 1 (ĐT488 - Từ cầu Cờ đến cầu ông Như)
	9.600
	
	

	19
	Điểm tái định cư phân tán Thôn 7 (ĐT488 - Từ cầu ông Như đến giáp xã Xuân Hồng)
	9.300
	
	





15. Tại STT 34. Xã Xuân Hồng 
Bổ sung thêm tên và giá đất tại STT 5: Đường trục xã và STT 6: Đường liên xóm; Bổ sung tên và giá đất 2 điểm tái định cư phân tán tại STT 15: Điểm tái định cư phân tán xóm 14 (Khu dân cư xen kẹt) , STT 16: Điểm tái định cư phân tán xóm 15 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	5
	Đường trục xã
	
	
	

	
	Từ cầu đá đến cầu sắt
	5.000
	3.000
	2.000

	
	Từ cầu sắt đến cống Hạ Miêu 2
	5.000
	3.000
	2.000

	
	Từ cầu ông Kiểm đến cầu Đa xóm 2
	5.000
	3.000
	2.000

	6
	Đường liên xóm
	
	
	

	
	Từ cầu ông Nga xóm 2 đến đê giáp Xuân Châu
	4.000
	2.000
	1.000

	
	Từ nhà ông Lợi đến nhà ông Thước (khu vực Chợ Cát xuyên)
	4.000
	2.000
	1.000

	15
	Điểm tái định cư phân tán xóm 14 (Khu dân cư xen kẹt)
	8.000
	
	

	16
	Điểm tái định cư phân tán xóm 15
	11.000
	
	



16. Tại STT 35. Xã Giao Thủy
 Bổ sung thêm đoạn đường và giá đất tại STT 11: Các tuyến đường khác như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	11
	Các tuyến đường khác
	
	
	

	
	Đoạn từ tỉnh lộ 489 đến cầu ông Giám
	7.000
	3.500
	2.000

	
	Đoạn từ cầu Đôi đến cầu Đất
	7.000
	3.500
	2.000

	
	Đoạn từ cầu bà Mót đến NVH thôn Thống Nhất
	7.000
	3.500
	2.000



17. Tại STT 37. Xã Giao Hòa
 Bổ sung thêm đoạn đường và giá đất tại STT 1: Tỉnh lộ 489 và STT 5: Đường liên xóm  như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	1
	Tỉnh lộ 489
	
	
	

	
	Đoạn từ đường TL 489 đến nhà bà Thuê xóm Hồng Kỳ
	5.000
	2.500
	1.200

	5
	Đường liên xóm
	
	
	

	
	Đoạn bà Thuê đến cầu trắng
	4.000
	2.000
	1.000

	
	Đoạn cầu trắng đến đê sông Hồng xóm Hồng Kỳ
	4.000
	2.000
	1.000

	
	Đoạn nhà Luyện xóm Hồng Kỳ đến ngã ba ông Khoái xóm Hồng Phong
	4.000
	2.000
	1.000

	
	Đoạn đê sông Hồng xóm Hồng Phong đến giáp xã Giao Minh
	5000
	5.000
	2.500



18. Tại STT 38. Xã Giao Bình 
 Bổ sung thêm tên và giá đất tại STT 9: Khu dân cư tập trung xã Bạch Long và STT 10:  Khu dân cư tập trung xóm Xuân Ninh như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	9
	Khu dân cư tập trung xã Bạch Long
	
	
	

	
	Đường N1 (lô góc)
	14.000
	
	

	
	Đường N2 (lô góc)
	11.500
	
	

	10
	Khu dân cư tập trung xóm Xuân Ninh
	
	
	

	
	Đường N1 (lô góc)
	12.000
	
	

	
	Đường N2, N3, N4 (lô góc)
	10.000
	
	



19. Tại STT 40. Xã Giao Phúc
 Bổ sung thêm tên và giá đất tại STT 5: Đường Bình Xuân và STT 9:  Đường phía Tây sông CA21 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	5
	Đường Bình Xuân
	
	
	

	
	Từ ngã Tư thị tứ đến cây đề
	11.500
	5.800
	2.900

	9
	Đường phía Tây sông CA21
	
	
	

	
	Đoạn từ nhà ông Thế đến nghĩa trang nhân dân Giao Xuân
	5.000
	2.500
	1.300



20. Tại STT 41. Xã Giao Ninh
Bổ sung giá đất các tuyến đường tại STT 5: Đường trục xã và tại STT 6: Đường liên xóm như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	5
	Đường trục xã
	
	
	

	
	Đường Thiện Lâm (Từ giáp Giao Bình đến nhà ông Kiên)
	6.000
	3.000
	2.000

	6
	Đường liên xóm
	
	
	

	
	Ngã ba cảng cá đến Sông Quất Lâm 1
	4.500
	3.000
	1.500

	
	Chợ chiều Giao Phong đến Chùa Liên Phong
	9.000
	4.500
	2.300



21. Tại STT 43. Xã Hải Anh 
Bổ sung thêm tên đoạn đường giá đất tại STT 3: Đường Trung Hòa (Tỉnh lộ 487C); Bổ sung thêm tên đoạn đường giá đất tại STT 4: Đường trục xã như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	3
	Đường Trung Hòa (Tỉnh lộ 487C)
	
	
	

	
	Từ cống đối (sông Ninh cơ) đến cầu Ngói
	7.000
	3.500
	1.800

	4
	Đường trục xã
	
	
	

	
	Từ cầu Bổn Nhuận cũ (Thôn 12 Hải Anh) đến hết thôn 15 Hải Anh
	6.000
	4.000
	2.000

	
	Từ nhà ông Thiệp thôn 22 Hải Anh đến sông Trệ
	5.000
	3.500
	1.300

	
	Từ nhà ông Hưng Thôn 10 xã Hải Anh đến nhà Từ họ Nguyễn
	7.000
	3.500
	1.800

	
	Đường Từ cầu Chợ đền (phía nam sông) đến giáp xã Hải Hậu (Xã Hải Long cũ)
	10.000
	5.000
	2.500

	
	Đường Cầu xẻ (cây xăng ông Công thôn 12 xã Hải Anh cũ) đến giáp xã Hải Hậu (Xã Hải Trung cũ)
	7.000
	3.500
	1.800

	
	Từ cầu xóm 9 (thôn 23 Hải Đường) đến giáp xã Hải Hậu (Xã Hải Long cũ)
	6.000
	4.000
	2.000

	
	Từ nhà ông Ngạn thôn 4 Hải Đường đến sông 12 (cống Tuất)
	6.000
	4.000
	2.000



22. Tại STT 44. Xã Hải Tiến 
Bổ sung thêm đoạn đường và giá đất tại STT 11: Đường trục Thôn; bổ sung tên và giá đất Khu dân cư tập trung Hải Sơn tại STT 17 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	11
	Đường trục Thôn
	
	
	

	
	Từ Cầu ông Roãn (tờ 9, thửa 315) đến nhà ông Điệp (tờ 6, thửa 143)
	4.000
	3.000
	2.000

	
	Từ nhà ông Ưng thôn 19 (tờ 138, thửa 292) đến nhà ông Việt thôn 19 (tờ 138, thửa 498)
	5.000
	2.500
	1.500

	17
	Khu dân cư tập trung Hải Sơn
	
	
	

	
	Đường D1
	7.500
	
	

	
	Đường còn lại
	6.000
	
	




23. Tại STT 45. Xã Hải An
Bổ sung tên và giá đất Khu dân cư tập trung Hải Phong tại STT 6 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	6
	Khu dân cư tập trung Hải Phong
	
	
	

	
	Đường N1
	9.000
	
	

	
	Đường N2, N3, N4
	7.000
	
	

	
	Đường N5, N6
	6.000
	
	

	
	Đường D1, D4
	7.000
	
	

	
	Đường D2, D3
	8.000
	
	



24. Tại STT 46. Xã Hải Xuân
Bổ sung đường và giá đất tại STT 13, 14 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	13
	Đường tỉnh 487C (ĐT 487C)
	
	
	

	
	Tuyến đường trục Thịnh Long, xã Hải Thịnh
	5.000
	2.500
	1.300

	14
	Đường tỉnh 487C (ĐT 487C)
	
	
	

	
	ĐT 487C: Từ giáp Hải Cường đến QL21B
	6.500
	3.300
	1.700

	
	ĐT 487C: Đoạn từ giáp Hải Tiến đến giáp Hải Hòa
	6.500
	3.300
	1.700



25. Tại STT 47. Xã Hải Thịnh 
Bổ sung đoạn đường và giá đất tại STT 3: Đường trục xã như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	3
	Đường trục xã
	
	
	

	
	Tuyến đường trục Thịnh Long, xã Hải Thịnh
	7.000
	3.500
	1.800



26. Tại STT 49. Xã Hải Hưng 
[bookmark: _Hlk233808567]Bổ sung đoạn đường và giá đất tại STT6: Đường Nam Đông; Bổ sung tên và giá đất Khu đô thị Yên Định và Khu DCTT Hải Hưng, xã Hải Hưng tại STT 20 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	6
	Đường Nam Đông
	
	
	

	
	Đoạn từ cầu Trạm đến giáp trụ sở Công An xã Hải Lộc (cũ)
	8.000
	4.000
	2.100

	
	Đoạn từ trụ sở Công an Hải Lộc (cũ) đến giáp xã Hải Quang
	6.000
	3.000
	1.500

	20
	Khu đô thị Yên Định và Khu DCTT Hải Hưng, xã Hải Hưng
	
	
	

	
	Các tuyến đường trong khu đô thị
	16.000
	
	

	
	Các lô đất tiếp giáp đường Tránh Yên Định
	39.000
	
	


	 
27. Tại STT 51. Xã Tân Thanh
 Bổ sung đoạn đường: Đường T1 đến giáp xã Liêm Hà tại STT2: Đường ĐT 495 tại mục 2.4; Bổ sung Đường ĐT 494C tại STT 6 Phần I: Các tuyến đường trục chính như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	
	
	VT1
	VT2
	VT3

	I
	Các tuyến đường trục chính
	
	
	

	2
	Đường ĐT495
	
	
	

	2.4
	Đường T1 đến giáp xã Liêm Hà
	5.000
	3.000
	2.000

	6
	Đường ĐT 494C
	
	
	

	
	Từ giáp phường Châu Sơn đến hết Nhà máy xử lý rác của Công ty Môi trường Thanh Thủy
	5.000
	3.000
	2.000


 
[bookmark: _Hlk233809283]28. Tại STT 64 Xã Trần Thương
[bookmark: _Hlk233809293] Bổ sung thêm đoạn đường, giá đất tại mục III, STT 24 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	24
	Đường trục làng Vạn Thọ (từ xóm 1 đến xóm 8 Nhân Bình cũ): Từ Xóm 1 đến xóm 8
	12.000



29. Tại STT 67. Xã Gia Viễn
 Bổ sung thêm đoạn đường, giá đất tại STT 3, 35 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	3
	Đường ĐT477B cũ (đường tránh đường Bái Đính - Ba Sao): Từ Cầu Thượng đến đê Đầm Cút
	

	
	Đoạn 2: Đoạn qua thôn Đá Hàn: Từ Ngã ba Sẽ Chè đến hết đất Gia Viễn (giáp đất Phú Thọ)
	4.500

	35
	Đường quy hoạch Khu dân cư Tế Mỹ: Từ Ngã ba giao nhau với đường DT477 đến Ngã 3 đường ven đồi
	8.000


 
[bookmark: _Hlk233810410]30. Tại STT 68. Xã Đại Hoàng 
[bookmark: _Hlk233810419]Bổ sung tên đường và giá đất STT 20 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	20
	Đường Giáp Bát: Từ ngã tư đường Giáp Bát- Tâm Linh đến đường trục thôn Hán Nam
	5.000



31. Tại STT 69. Xã Gia Vân 
Bổ sung tên và giá đất các tuyến đường tại STT 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	18
	Khu dân cư mới Chiều Roi (Dãy 4, 5)
	14.000

	19
	Khu dân cư mới Chiều Roi (Dãy 6)
	13.000

	20
	Đường trục thôn Lãng Nội
	

	20.1
	Đoạn 1: Từ Chân đê Đầm Cút đến Ngã tư chợ Lãng Nội
	2.000

	20.2
	Đoạn 2: Từ Ngã tư chợ Lãng Nội đến Ngã ba đường trục Lãng Nội
	2.500

	21
	Đường trục thôn Lãng Ngoại: Từ Ngã ba đường vào Lãng Ngoại (giáp đường vua Đinh) đến Ngã ba nhà văn hóa thôn
	2.500

	22
	Đường trục xóm Nam Hải
	

	22.1
	Đoạn 2: Từ Ngã ba nhà máy nước cũ đến Đê Hoàng Long
	2.000

	23
	Đường Vân Thị: Từ Ngã ba chợ Vân Thị đến Đê Hoàng Long
	2.500

	24
	Đường WB2: Từ Ngã ba nhà ông Thủy (Thôn Vân Thị) đến Sân vận động xã Gia Lập cũ
	1.500

	25
	Tái định cư và bồi thường đất dự án đường ĐT477
	22.500



[bookmark: _Hlk233810639]32. Tại STT 72. Xã Gia Phong 
[bookmark: _Hlk233810650]Bổ sung thêm đoạn đường và giá đất tại STT 3 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	3
	Đường trục xã Gia Minh cũ: Từ Trạm Bơm Gia Minh đến đê Bắc Rịa 
	

	
	Các vị trí khác: Thửa đất số 101, tờ bản đồ số 39
Thửa đất số 222, tờ bản đồ số 48;  Thửa đất số 61, tờ bản đồ số 34; Thửa đất số 131, 132, tờ bản đồ số 53
	1.000



33. Tại STT 74. Xã Gia Lâm 
 Bổ sung tên và giá đất các tuyến đường tại STT 11, 12, 13 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở 

	11
	Khu đấu giá thôn 2, thôn 3 (khu dân cư mới thôn 2, thôn 3): Từ thôn 2 đến thôn 3
	5.000

	12
	Khu dân cư mới xã Gia Sơn cũ: Từ  Cửa ông Hải đến Cửa ông Nghị
	5.000

	13
	Khu dân cư phía đông Đảng ủy, UBND xã Xích Thổ cũ: Từ  Sau ông Toán đến Sau ông Phúc
	5.000



34. Tại STT 75. Xã Gia Tường sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:
 Bổ sung tên và giá đất các tuyến đường, khu vực tại STT 19, 20, 21, 22, 23 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	19
	Đường trục xã: Đoạn từ cầu Đế đường 477 đến ngã tư giao với đường 479
	6.000

	20
	Đường trục xã: Từ ngã tư đường 479 đến Ngã tư thôn Đầm Bái
	5.000

	21
	Khu dân cư thôn Mỹ Thịnh, thôn Chùa
	4.000

	22
	Các lô bám đường trục 10m khu tái định cư thôn Công Luận
	8.500

	23
	Các lô dãy trong khu tái định cư thôn Công Luận
	7.000



35. Tại STT 76. Xã Phú Sơn 
 Bổ sung tên và giá đất các tuyến đường tại STT 16, 17 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	16
	Các lô dãy trong khu tái định cư Ao Xe
	3.000

	17
	Các lô dãy trong khu tái định cư Đồng Sáo
	3.000



36. Tại STT 80. Xã Quỳnh Lưu 
 Bổ sung chi tiết tên và giá đất các đoạn đường trực xã tại STT 12 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	12
	Đường trục xã
	

	12.1
	Từ đường 12B (đoạn vào UBND xã) đến đường du lịch Núi Đính - Cúc Phương
	1.500

	12.2
	Từ dốc ông Chiểu (Đồi Lại) đến cửa ông Hùng (Yên Thành)
	1.500

	12.3
	Từ cửa ông Hùng (Yên Thành) đến ông Thụ (Yên Sơn)
	1.500

	12.4
	Từ ông Hải thôn Chợ Rịa đến đường Du lịch Núi Đính - Cúc Phương (NMG Thịnh Vượng)
	1.500



37. Tại STT 81. Xã Yên Khánh 
 Bổ sung tên và giá đất tuyến đường Đường Bái Đính - Kim Sơn tại STT 40, tên và giá đất Khu dân cư Xóm Trung Đông Mai tại STT 41như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	40
	Đường Bái Đính - Kim Sơn: Từ Giáp phường Đông Hoa Lư đến Giáp xã Khánh Thiện
	3.200

	41
	Khu dân cư Xóm Trung Đông Mai
	

	41.1
	Tuyến đường quy hoạch 19m
	7.500

	41.2
	Tuyến đường quy hoạch 20.5m
	9.000



[bookmark: _Hlk233811020]38. Tại STT 84. Xã Khánh Hội 
[bookmark: _Hlk233811034] Bổ sung tên và giá đất Khu dân cư thôn 3 xã Khánh Hội  tại STT16; Đường trục xã giao đường đê sông mới (khu dân cư thôn Đê) tại STT 17 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	16
	Khu dân cư thôn 3 xã Khánh Hội
	5.500

	17
	Đường trục xã giao đường đê sông mới (khu dân cư thôn Đê)
	5.500



39. Tại STT 86. Xã Yên Mô
[bookmark: _Hlk233964673] Bổ sung tên và giá đất DH 74 Liên Trì tại STT 64 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	64
	DH 74 Liên Trì
	4.500



[bookmark: _Hlk233811191]40. Tại STT 87. Xã Yên Từ 
[bookmark: _Hlk233811201] Bổ sung tthêm đoạn đường tại STT 36: Khu dân cư Đồng Nuốn (Đồng Trên + Đồng Nuốn); STT 43: Khu dân cư sau chợ xóm Trung Liên Phương; Bổ sung tên và giá đất tuyền đường tại STT 48 và STT 49 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	36
	Khu dân cư Đồng Nuốn (Đồng Trên + Đồng Nuốn)
	

	36.5
	Các lô đất bám đường QL12B
	7.000

	43
	Khu dân cư sau chợ xóm Trung Liên Phương
	

	43.4
	Tuyến đường 20,5m
	6.800

	48
	Tuyến đường từ Nhà văn hoá thôn Hà Thành đến Đê Sông Yêm (quán Lẩu Bơ)
	6.000

	49
	Từ ngã tư xóm Quán đến đê sông Vạc (Tuyến đường chạy dọc theo kênh Vĩnh Lợi)
	10.000



[bookmark: _Hlk233811347]41. Tại STT 88. Xã Yên Mạc 
[bookmark: _Hlk233811355] Bổ sung tên và giá đất tại khu dân cư STT 37: Khu dân cư phục vụ cho dự án xây dựng đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I) và STT 38: Khu tái định cư Nhân Phẩm như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	37
	Khu dân cư phục vụ cho dự án xây dựng đường kết nối liên
vùng giữa Nam đồng bằng sông hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I)
	 

	37.1
	Đất tái định cư cửa Chùa Nam
	5.200

	37.2
	Đất tái định cư Hồng Thắng khu đường 59
	5.200

	38
	Khu tái định cư Nhân Phẩm
	4.000



[bookmark: _Hlk233811438]42. Tại STT 89. Xã Đồng Thái 
[bookmark: _Hlk233811449] Bổ sung tên và giá đất tuyến đường tuyến đường Từ HTX nông nghiệp Quảng Công đến trạm bơm cống Chấn (đê) tại STT 46 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	46
	Từ HTX nông nghiệp Quảng Công đến trạm bơm cống Chấn (đê)
	 1.500



[bookmark: _Hlk233811504]43. Tại STT 90. Xã Chất Bình sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:
[bookmark: _Hlk233811519]Bổ sung tên và giá đất Đường trục Tuân Hóa tại STT 26 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	26
	Đường trục Tuân Hóa: Từ cầu nhà thờ Lục Bình đến hết khu dân cư xóm 4
	 1.000



[bookmark: _Hlk233813018]44. Tại STT 91. Xã Kim Sơn 
[bookmark: _Hlk233813028] Bổ sung thêm đoạn đường và giá đất tại STT8: Đường Nam Sông Ân; Bổ sung tên và giá đất các lô dất đấu giá và tuyến đường tại STT 15, 16, 17, 18 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	8
	Đường Nam Sông Ân
	

	8.2
	Từ giáp xã Quang Thiện đến đường tránh QL10
	7.000

	15
	Các lô đất đấu giá trong khu đấu giá xóm Hùng Tiến 2
	7.000

	16
	Các lô đất đấu giá thuộc dãy phía trong khu đấu giá xóm Hùng Tiến 1 (phía Bắc Quốc lộ 10)
	4.000

	17
	Trục đường Đông Quy Hậu
	

	17.1
	Đoạn từ đường Nam Sông Ân đến đường tránh QL 10
	1.200

	17.2
	Đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường ngang 50
	1.000

	18
	Đường cứu hộ, cứu nạn đoạn từ QL 10 đến đê Hữu Đáy
	

	18.1
	Tiếp giáp 2 mặt đường bê tông 3,5m
	4.600

	18.2
	Tiếp giáp mặt đường bê tông 3,5m
	4.200

	18.3
	Tiếp giáp đường còn lại
	3.700



45. Tại STT 92. Xã Quang Thiện:
[bookmark: _Hlk233813150] Bổ sung tuyến đường, khu dân cư và giá đất tại  STT 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	33
	Đường QL21B từ giáp đường Nam Sông Ân ra đê Đáy (thuộc địa phận xã Quang Thiện)
	

	33.1
	Đường QL21B từ giáp đường Nam Sông Ân ra đê Đáy (thuộc địa phận xã Quang Thiện):  Từ Giáp đường Nam sông Ân (B-N) đến +1.000m (Cống 15)
	2.000

	33.2
	Đường QL21B từ giáp đường Nam Sông Ân ra đê Đáy (thuộc địa phận xã Quang Thiện: Từ +1.000m (Cống 15) đến Giáp đê Sông Đáy
	1.500

	34
	Các lô đất bám đường QH Khu đấu giá xóm 13 (đấu giá năm 2019 - 105 lô )
	5.000

	35
	Đường Hòa Lạc: Đoạn từ Hết Trường Tiểu học cũ đến Hết khu dân cư
	1.000

	36
	Đường Như Độ: Từ thửa 240, tờ 51 Đến hết khu dân cư xóm 1 N
	1.000

	37
	Đường Tuần Lễ: Từ ngang trường tiểu học cũ đến Hết khu dân cư
	1.000

	38
	Khu đấu giá xóm 3 Như Hòa (năm 2018): Các lô đất bám đường Như Độ
	3.000

	39
	Khu đấu giá xóm 3 Như Hòa (năm 2018: Các đường còn lại
	1.500

	40
	Các lô đất bám đường QL10 các khu đấu giá và tái định cư
	14.000

	41
	Khu dân cư nằm trong CCN Đồng Hướng ( phần mở rộng)
	6.000



46. Tại STT 93. Xã Phát Diệm:
 Bổ sung đoạn đường và giá đất Đường Nam Sông Ân (đường Nguyễn Ngọc Ái) tại STT 2;  tuyến đường tại STT 2; Đường Đê Tả Vạc (Đường Đê Trì Chính) tại STT 6 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	II
	Khu vực dân cư
	

	 II.1
	Khu vực Phát Diệm
	

	2
	Đường Nam Sông Ân (đường Nguyễn Ngọc Ái)
	

	2.4
	Từ cầu Lưu Phương đến hết địa phận Phát Diệm
	5.000

	6
	Đường Đê Tả Vạc (Đường Đê Trì Chính)
	

	6.1
	Từ Đường QL21B (đường Nguyễn Công Trứ) đến Đường QL 21B + 127 m (hết nhà ông Bằng)
	4.000

	6.2
	Từ hết nhà Ông Bằng đến Ngã 3 Đường trước Trường cấp 2 Kim Chính
	3.500

	6.3
	Đoạn từ Ngã 3 Đường trước Trường cấp 2 Kim Chính đến hết nhà Ông Tú
	1.200

	6.4
	Đoạn từ hết nhà Ông Tú đến Cầu Sông Vạc
	900



47. Tại STT 94. Xã Lai Thành
Bổ sung tuyến đường và giá đất tại STT 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực bổ sung
	Giá đất ở

	30
	Tuyến đường xóm 5 Tân Thành (tuyến đường song song Đường 480E): Từ  Đường Nam Sông Ân đến Hết khu dân cư (hết thổ ông Của)
	1.500

	31
	Đường dong số 1,2 xóm 7 Tân Thành: Từ đường Đường QL.21B đến Đường Dự án: Tiểu Đô thị Phát Diệm tuyến trái sông Tân Thành
	1.500

	32
	Đường dong số 1 xóm 6 Tân Thành: Từ đường Đường QL.21B đến Đường Dự án: Tiểu Đô thị Phát Diệm tuyến trái sông Tân Thành
	1.500

	33
	Đường dong số 2  xóm 6 Tân Thành: Từ đường Đường QL.21B đến Đường Dự án: Tiểu Đô thị Phát Diệm tuyến trái sông Tân Thành
	1.000

	34
	Đường dong số 1 xóm 5 Tân Thành: Từ  Đường Xuân Thành đến Tuyến đường sông Tân Thành - Yên Lộc
	1.000

	35
	Đường dong xóm 4, xóm 5 Tân Thành: Từ Đường Xuân Thành đến Tuyến đường sông Tân Thành - Yên Lộc
	1.000

	36
	Đường dong số 1 xóm 4 Tân Thành: Từ  Đường Xuân Thành đến Tuyến đường sông Tân Thành - Yên Lộc
	1.000

	37
	Đường trục xóm 8: Từ đường ngang liên xã Lưu Phương - Định Hoá đến Hết khu dân cư
	1.000

	38
	Đường dong số 1 xóm 7 Yên Lộc: Từ Đường Chợ Yên Lộc đến Đường 482D
	1.500

	39
	Đường trục xóm 5 Yên Lộc: Từ Nhà Văn Hóa xóm 5 Yên Lộc đến Trường Tiểu học Yên Lộc cũ ( giáp đường ĐT.482D)
	1.000

	40
	Đường trục xóm 12 Yên Lộc: Từ Cầu giáp Đường ĐT.482D đến Sông Càn
	1.000

	41
	Đường vào trường THPT Kim Sơn C Từ Đương QL 1B đến Khu quy hoạch khu dân cư xóm 8 Yên Lộc
	4.000

	42
	Tuyến đường xóm 4 xã Lai Thành (phía sau Trường tiểu học Lai Thành A và Trường THCS Lai Thành) Từ Đường QL 12B Cổng vào Nhà Văn hoá xóm 4 Lai Thành đến Đường giáp trạm nước sạch xã Lai Thành
	1.500

	43
	Đường trục xóm 14A, xóm 14B, xã Lai Thành Từ Đường Nam Sông Ân đến hết nhà bà Nhài
	1.500

	44
	Đường trục xóm 14A, xóm 14B, xã Lai Thành Từ Đến hết nhà bà Nhài đến hết tuyến đường
	1.000




